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1.THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

Giá phân URE giảm 24,7% tại Trung Đông 

Hình 1: Giá phân URE tại Nga và Trung Đông  

 

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

 Tháng 06/2010, mặc dù đã có những phiên 

mời thầu mua URE mới từ Ấn Độ và Pakistan 

nhưng giá phân URE trên thế giới vẫn tiếp tục diễn 

biến theo xu hướng giảm. Sự mất giá của đồng 

Euro so với đồng Đô la trong thời gian vừa qua có 

thể là một trong những nguyên nhân của sự giảm 

sút về giá phân bón trên thị trường thế giới. 

 Tại Nga, trung tuần tháng 6, giá phân URE 

đạt 221USD/tấn, tuy tăng 1USD so với đầu tháng 6 

nhưng giảm tới 16,5USD/tấn so với đầu tháng 

5/2010. 

 Tại Trung Đông, ngày 17/06, giá phân URE 

tại Trung Đông đạt 238USD/tấn, giảm 78USD/tấn 

(24,68%) so với thời điểm đầu năm 2010. 

Giá phân DAP diễn 

biến trái chiều ở một 

số thị trường 

 Nhìn chung 

trong tháng giá phân 

DAP diễn biến trái 

chiều ở một số thị 

trường. Tại Trung 

Quốc, từ cuối tháng 

4/2010 đến trung tuần 

tháng 6/2010, giá 

phân DAP tăng 

khoảng 4,41% (từ 

469USD/tấn ngày 

19/04 lên 

472,5USD/tấn ngày 

15/06). Nửa cuối 

tháng 6, giá phân 

DAP bắt đầu giảm và 

đến 30/06 mức giá 

được ghi nhận giảm 

11USD còn 

461USD/tấn.   

 Tại các khu vực 

Baltic, Tunizi, Maroc, 

từ cuối tháng 3/2010 

đến nay giá phân 

DAP chủ yếu diễn 

biến theo xu hướng  



Bảng 1: giá phân DAP tại một số thị trường 

(USD/tấn) 

 

Maroc Trung 

Quốc 

Tunizi Baltic 

31/03 502.5 472.5 485 460 

07/04 472.5 455 472.5 435 

10/04 469 452.5 442.5 435 

19/04 469 452.5 457.5 445 

26/05 456 460.5 457.5 442.5 

01/06 456 460.5 457.5 435 

15/06 454 472.5 452.5 442.5 

23/06 454 462.5 452.5 442.5 

30/06 459.5 461 454 447.5 

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

 

Hình 2: Kinh doanh, nhập khẩu và sản xuất 

phân DAP của Ấn Độ 

 

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

giảm. Cụ thể, giá 

DAP tại Maroc giảm 

từ 502,5USD/tấn 

(31/03) xuống 472,5 

USD/tấn (07/04) và 

đến 23/06 mức giá 

được ghi nhận ở mức 

454 USD/tấn(giảm 

3,9% so với ngày 

23/6). Tại Tunizi từ 

31/03 đến 23/06, giá 

phân DAP giảm 

khoảng 3,8% còn 

452,5USD/tấn. Tuần 

cuối tháng 6/2010, giá 

phân DAP  tại các thị 

trường này bắt đầu có 

những chuyển biến 

tăng với mức tăng từ 

1,5 – 5 USD/tấn. Kết 

thúc ngày 30/06, giá 

DAP tại Maroc đạt 

459,5USD/tấn, tăng 

5,5USD/tấn so với 

mức giá của tuần 

trước đó. 

 Tại Ấn Độ, một 

trong những nước 

nhập khẩu phân bón 



lớn trên thế giới, lượng nhập khẩu phân DAP trong 

những tháng đầu năm nhìn chung vẫn ở mức thấp 

so với thời điểm cuối năm 2009. 

2. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

Giá phân bón trong nước tiếp tục giảm nhẹ 

Hình 3: Giá phân bón tại An  Giang 

 

Nguồn: AGROINFO 

 

Hinh 4: Giá phân đạm URE tại Đồng Nai 

 

Nguồn: AGROINFO 

Tiếp nối xu 

hướng giảm giá từ 

tháng 5/2010, tháng 

06/2010 giá phân bón 

trong nước tiếp tục 

giảm khoảng 200-

500đ/kg tùy loại. Cụ 

thể, tại TP.HCM, tính 

từ giữa tháng 5 đến 

nay, giá phân DAP 

Trung Quốc giảm 

780đ/kg từ 1360đ/kg 

xuống 11140đ/kg. Tại 

Thường Tín – Hà Nội, 

từ đầu tháng 5/2010 

đến trung tuần tháng 6 

giá hầu hết các loại 

phân bón đều diễn 

biến theo xu hướng 

giảm: Kali giảm 

500đ/kg còn 

11000đ/kg, URE Phú 

Mỹ giảm từ 7500đ 

xuống 7400đ/kg, phân 

đạm Trung Quốc 

giảm 200đ còn 

7000đ/kg; Phân lân 

Lâm Thao duy trì ở 

mức 2500đ/kg và lân  



Hình 5: giá phân đạm URE tại một số thị trường 

 

 

 

Hình 6: giá một số loại phân bón tại Hải Dương 

 

Nguồn: AGROINFO 

 

 

 

Văn Điển 5-10-3 ổn 

định ở mức 

3.500đ/kg. 

 Tại Di Linh, 

Lâm Đồng, giá phân 

đạm Phú Mỹ giảm 

khá mạnh từ 7500-

6400đ/kg, phân đạm 

SA giảm 300đ/kg còn 

3700đ/kg; phân Kali 

giảm từ 10000đ/kg 

xuống 9000đ/kg; lân 

Lâm Thao giảm từ 

2800 xuống 2600; 

Lân Văn Điển giảm từ 

2900-2700đ/kg. 

Tại một số thị 

trường khác như An 

Giang, Hải Dương,…, 

giá một số loại phân 

bón cũng giảm từ 50-

300đ/kg. Cụ thể như: 

NPK đầu trâu tại An 

Giang giảm 200đ/kg 

còn 10800đ/kg; giá 

phân DAP tại Hải 

Dương giảm 500đ/kg 

còn 9500đ/kg. Tại thị 

trường Đồng Nai, từ  



Hình 7: Nhập khẩu phân bón 6 tháng đầu năm 

2010 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

 

Hình 8: Nhập khẩu phân bón 6 tháng đầu năm 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

 

 

đầu tháng 3 đến nay 

giá phân URE giảm 

khá mạnh, từ 

7100đ/kg xuống còn 

5900đ/kg.  

Bên cạnh đó, 

một số loại phân bón 

có giá tương đối ổn 

định. Cụ thể, tại An 

Giang, giá phân DAP 

và phân lân có giá lần 

lượt là 9600đ/kg và 

1800đ/kg; Tại Đắc 

Lắc, NPK Việt Nhật 

13S giá bán duy trì 

khoảng 8800đ/kg; lân 

Văn Điển: 3400đ/kg 

và lân Lâm Thao ổn 

định ở mức 3500đ/kg.

 Giá phân bón 

giảm trong thời gian 

này có thể được lý 

giải do nguồn cung 

phân bón thời điểm 

này khá dồi dào và 

các biện pháp bình ổn 

giá đang tỏ ra có hiệu 

quả.  



Nhập khẩu phân bón tháng 6/2010 

giảm 56,84% 

Theo số liệu từ Tổng cục 

Thống kê, tháng 6/2010, tổng kim 

ngạch và lượng nhập khẩu phân bón 

giảm 18% và 17,72% so với tháng 

trước, còn 41 triệu USD và 130 

nghìn tấn. So với tháng 1/2010, nhập 

khẩu phân bón tháng 6 đã giảm 

74,3% về lượng và 71,9% về giá trị. 

Hơn nữa, nếu so với cùng kỳ năm 

2009, kim ngạch và lượng nhập 

khẩu phân bón đã giảm lần lượt là 

56,84% và 53,57%. 

Thống kê 6 tháng đầu năm, 

nhập khẩu phân bón ước đạt 1,4 

triệu tấn, trị giá 439 triệu USD, giảm 

35,7% về lượng và 37,5% về trị giá 

so với cùng kỳ năm 2009. 

Một số hoạt động đáng chú ý 

trong tháng 

DPM  tích cực hoạt động hỗ trợ 

nông dân 

Tổng công ty Phân bón và 

Hóa chất Dầu khí(DPM) đang tích 

cực đẩy mạnh nguồn cung hàng tới 

khu vực Tây Nam Bộ và Miền 

Trung để đáp ứng nhu cầu sử dụng 

phân bón cho cây công nghiệp khi 

vào vụ. Trong 5 tháng đầu năm, Nhà 

máy Đạm Phú Mỹ đã sản xuất gần 

330 nghìn tấn phân đạm, hoàn thành 

44,5% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, 

đạm Phú Mỹ còn nhập khẩu hơn 86 

nghìn tấn phân bón khác nhằm đáp 

ứng nhu cầu phân bón trong nước. 

Theo dự kiến, 6 tháng đầu năm 

2010, nhà máy đạm Phú Mỹ sẽ sản 

xuất 390 nghìn tấn đạm, hoàn thành 

53% kế hoạch năm. Hiện tại, Đạm 

Phú Mỹ đã xuất khẩu các sản phẩm 

phân đạm sang Campuchia và tiếp 

tục đẩy mạnh tìm kiếm các thị 

trường tiềm năng khác trong khu 

vực. 

Thực hiện chủ trường chung 

của Chính phủ về chống lạm phát, 

đầu cơ và nhập siêu, DPM đã và 

đang triển khai nhiều giải pháp trong 

việc củng cố hệ thống phân phối và 

những chính sách mới về giá cả sản 

phẩm của công ty. Cụ thể, từ ngày 

05/06, DPM đã giảm giá trần từ 

6900đ/kg xuống 6600đ/kg. Bên cạnh 

đó, DPM cũng triển khai chính sách 

hỗ trợ vận chuyển cũng như củng cố 

hệ thống phân phối nhằm thiết lập 

hệ thống bán hàng ở khắp các vùng, 



miền. Tính tới thời điểm 31/5, DPM 

đã xây dựng được 58 đại lý với hơn 

2000 cửa hàng tiêu thụ Đạm Phú Mỹ 

tại các vùng miền trong cả nước. 

Ban hành thông tư 32/2010/TT-

BNNPTNT ngày 17/06/2010 

Ngày 17/06/2010, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban 

hành thông tư 32/2010/TT-

BNNPTNT quy định về việc chỉ 

định quản lý hoạt động người lấy 

mẫu, người kiểm định, phòng kiểm 

nghiệm, tổ chức chứng nhận chất 

lượng giống, sản phẩm cây trồng và 

phân bón. 

Theo đó, Thông tư quy định 

chặt chẽ những điều kiện được chỉ 

định; trình tự, nội dung đánh giá, chỉ 

định; giám sát phòng kiểm nghiệm, 

tổ chức chứng nhận; kiểm tra, thanh 

tra và xử lý vi phạm đối với người 

lấy mẫu, người kiểm định, phòng 

kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận 

chất lượng giống cây trồng, sản 

phẩm cây trồng, phân bón thuộc 

trách nhiệm quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Thông tư 36/2010/TT-BNNPTNT 

ngày 24/06/2010: Về việc ban hành 

quy định sản xuất, kinh doanh và 

sử dụng phân bón 

Theo phạm vi điều chỉnh, 

thông tư 36/2010/TT-BNNPTNT quy 

định chi tiết và hướng dẫn thực hiện 

một số nội dung về quản lý chất 

lượng phân bón; sản xuất các loại 

phân bón, trừ sản xuất phân bón vô 

cơ;  nhập khẩu; gia công; kinh 

doanh; sử dụng phân bón; Danh mục 

phân bón được phép sản xuất, kinh 

doanh và sử dụng ở Việt Nam và 

phân công trách nhiệm quản lý nhà 

nước về phân bón theo Nghị định số 

113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 

của Chính phủ về quản lý sản xuất, 

kinh doanh phân bón. 

Đề xuất thành lập hợp tác xã cung 

ứng phân bón 

Theo Cục Trồng trọt (Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn), hiện 90% nông dân Đồng 

bằng sông Cửu Long nói riêng và cả 

nước nói chung đang phải mua phân 

bón vô cơ với giá cao hơn giá gốc 

nhiều. Chỉ có 10% số nông dân mua 

tại đại lý cấp I với giá cao hơn giá 

gốc khoảng 10%, số còn lại phải 



mua phân tại đại lý cấp II, III, cao 

hơn giá gốc từ 30-40%. 

Theo thống kê của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, tại 

An Giang, 50% nông dân mua ở đại 

lý cấp III, 40% mua ở đại lý cấp II, 

chỉ có 10% mua trực tiếp ở đại lý 

cấp I. 

Để giải quyết tình trạng này, 

lãnh đạo Bộ NN&PTNT đề xuất 

triển khai một số biện pháp thí điểm 

trong thời gian tới. Ví dụ như lập 

hợp tác xã dịch vụ cung ứng thay 

cho đại lý cấp 2,3. Đồng thời yêu 

cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh phân bón lớn phải xây dựng 

hệ thống phân phối từ bán buôn đến 

bán lẻ thống nhất và thông suốt với 

hệ thống tổng kho và kho phân phối, 

mạng lưới cửa hàng bán lẻ rộng 

khắp trên các địa bàn, giá bán ổn 

định đến tận tay người dân. Bên 

cạnh đó, cần thực hiện niêm yết giá 

các loại phân bón để nông dân tiện 

tham khảo, đối chiếu, hạn chế mua 

nhầm giá. 

Theo các chuyên gia, nếu thực 

hiện tốt những biện pháp này, chỉ 

tính cây lúa, mỗi năm 90% nông dân 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ 

tiết kiệm được tiền mua phân tương 

đương 150 đến 200 nghìn tấn phân 

vô cơ. Nhờ đó, lợi nhuận từ trồng 

lúa của người dân sẽ được tăng lên 

đáng kể. 

Agroinfo nhận định thị trường 

Trong tháng tới, khi vào mùa 

vụ gieo trồng lúa, nhu cầu sử dụng 

phân bón sẽ tăng cao hơn hiện nay. 

Tuy vậy, với tình hình cung cấp dần 

ổn định và nguồn cung dồi dào, 

thêm vào đó thị trường phân bón thế 

giới đang xuống giá sẽ là những yếu 

tố khiến giá phân bón trong nước 

thời gian tới khó có thể tăng cao. Do 

vậy, trong tháng tới, giá phân bón sẽ 

duy trì ở mức giá như hiện nay. 

 


